
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

--------------------- 
Số:   772  /TTYT-MCG 

Về việc mời chào giá hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 
Tứ Kỳ, ngày 03 tháng 08 năm 2026 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ 

 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy 

tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, với nội dung cụ thể như sau:    

I - Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phòng Tổ chức hành chính. 

- Địa chỉ email: bvdktuky@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo 

pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan. 

- Tiếp nhận qua địa chỉ thư điện tử bvdktuky@gmail.com. 

- Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế Tứ Kỳ (Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội 

Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03/08/2026 đến trước 17 giờ ngày 10/08/2026 

(Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá. 

II - Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung công việc:



ST

T 
Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Rơ le báo giấy 
Rơ le tách giấy Canon 2900/3300 

HP1010/1020 
  Cái 2  

2 Sensor 

Biến áp (biến thế) nhỏ Sử dụng: 

main nguồn máy in Canon  đo đủ 

điện trở, dùng cho máy in 2900, 

3300, .... 

  Cái 10  

3 
Đệm cuốn giấy máy in tương thích 

HP49/05A/76A/26A 
Đệm cuốn giấy máy in tương thích 

HP49/05A/76A/26A 
  Cái 12  

4 
Vỏ máy tính COMD T11- Vỏ in Logo 

COMD, nền đen, chữ trắng 
Vỏ máy tính COMD T11- Vỏ in 

Logo COMD, nền đen, chữ trắng 
  Chiếc 5  

5 Bảng mạch chủ máy tính Biostar H81A 

Chipset H81, Socket LGA1150, 

hỗ trợ CPU Intel Gen 4 (Core 

i3/i5/i7, Pentium), DDR3 

  Chiếc 7  

6 
Lô ép dùng cho máy in 1020/1010 

(Baodinh Laisheng), mới 100% 

Lô ép (trục rulo ép) dùng cho máy in 

HP 1010/1020 (tương thích các dòng 

máy Canon LBP 2900/3000, hộp 

mực 12A), mới 100%, có độ bền 

khoảng 20.000 trang in, khả năng 

chịu nhiệt tốt, giúp cán mực dính 

chắc vào giấy mà không bị nhăn hay 

trầy 

  Cái 10  

7 
Vòng đệm lô ép máy in 

12A/35A/49A/05A/26A 

Bạc lô ép hoặc bạc phíp lô ép là linh 

kiện nhựa chịu nhiệt đặt ở hai đầu 

trục lô ép trong cụm sấy máy in.Các 

  Cái 10  



mã hộp mực/dòng máy 12A, 35A, 

49A, 05A, 26A dùng các kích cỡ bạc 

khác nhau theo từng cụm sấy tương 

ứng. 

8 
Lô sấy máy in M305/ 4003/4103/427 

(BKLS), mới 100% 

Cụm sấy HP 4002/4003DN/ 

4003DW/4004/MFP4102/MFP4103/ 

MFP4104  

Dùng cho máy in laserjet HP 4001/ 

4002/ 4003DN/ 4003DW/ 4004/HP 

MFP4101FDN/MFP4102FDW/ 

MFP4103FDW/ MFP4104FDW 

  Cái 10  

9 
Bộ cấp nguồn cho máy tính tín hiệu 

KENOO ATX -450F,12cm black fan 

Công suất thực 400W - 450W, chu 

ẩn ATX, Quạt tản nhiệt 12cm, cáp 

dẹt bảo vệ quá áp 
  Chiếc 15  

10 
Card màn hình Simorchip SMC R7240 

4GD 3D 

Dung lượng VRAM: 4GB, Loại bộ 

nhớ (Memory Type): DDR3, Giao 

tiếp bộ nhớ (Bus Width): 128-bit, 

Băng thông bộ nhớ: ~28.8 GB/s, 

Chuẩn giao tiếp: PCI Express 3.0x8, 

Cổng xuất hình: 1x HDMI, 1x DVI, 

1x VGA (D -Sub), Nguồn điện tiêu 

thụ (TDP): ~30W 

  Cái 3  

11 
Mainboard Gigabyte H610M S2H V2 

DDR4 

Chipset H610, Socket LGA1700, hỗ 

trợ CPU Intel Gen 12/13/14, 2x 

DDR4 
  Bộ 5  

12 
MAIN BOARD  H310 RAM DDR3 

LGA1151 Đầy Đủ HDMI, NVME, 

VGA 

Chipset H110/H310, Socket 

LGA1151, hỗ trợ CPU Intel Gen 

6/7/8/9, DDR4 
  Cái 5  



13 
RAM PC Kingston FURY Beast 8GB 

(1x8GB) DDR4 3200Mhz 
Dung lượng 8GB, Chuẩn DDR4, Bus 

3200MHz/2666MHz, điện áp 1.2V 
  Cái 5  

Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thời gian hoàn thành dự kiến: Tháng 08 năm 2026. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực ( Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký 

kết ). 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa; bàn giao các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc mua sắm và hóa 

đơn tài chính hợp lệ. 

5. Nội dung báo giá: 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Rơ le báo giấy Rơ le tách giấy Canon 2900/3300 HP1010/1020   Cái 2   

2 Sensor 
Biến áp (biến thế) nhỏ Sử dụng: main nguồn máy in Canon  

đo đủ điện trở, dùng cho máy in 2900, 3300, .... 
  Cái 10   

3 

Đệm cuốn giấy máy in 

tương thích 

HP49/05A/76A/26A 
Đệm cuốn giấy máy in tương thích HP49/05A/76A/26A   Cái 12   

4 

Vỏ máy tính COMD T11- 

Vỏ in Logo COMD, nền 

đen, chữ trắng 

Vỏ máy tính COMD T11- Vỏ in Logo COMD, nền đen, chữ 

trắng 
  Chiếc 5   



5 
Bảng mạch chủ máy tính 

Biostar H81A 

Chipset H81, Socket LGA1150, 

hỗ trợ CPU Intel Gen 4 (Core 

i3/i5/i7, Pentium), DDR3 

  Chiếc 7   

6 

Lô ép dùng cho máy in 

1020/1010 (Baodinh 

Laisheng), mới 100% 

Lô ép (trục rulo ép) dùng cho máy in HP 1010/1020 (tương 

thích các dòng máy Canon LBP 2900/3000, hộp mực 12A), 

mới 100%, có độ bền khoảng 20.000 trang in, khả năng chịu 

nhiệt tốt, giúp cán mực dính chắc vào giấy mà không bị nhăn 

hay trầy 

  Cái 10   

7 
Vòng đệm lô ép máy in 

12A/35A/49A/05A/26A 

Bạc lô ép hoặc bạc phíp lô ép là linh kiện nhựa chịu nhiệt đặt 

ở hai đầu trục lô ép trong cụm sấy máy in.Các mã hộp 

mực/dòng máy 12A, 35A, 49A, 05A, 26A dùng các kích cỡ 

bạc khác nhau theo từng cụm sấy tương ứng. 

  Cái 10   

8 

Lô sấy máy in M305/ 

4003/4103/427 (BKLS), 

mới 100% 

Cụm sấy HP 

4002/4003DN/4003DW/4004/MFP4102/MFP4103/MFP4104 

Dùng cho máy in laserjet HP 4001/ 4002/ 4003DN/ 

4003DW/ 4004/HP MFP4101FDN/MFP4102FDW/ 

MFP4103FDW/ MFP4104FDW 

  Cái 10   

9 

Bộ cấp nguồn cho máy 

tính tín hiệu KENOO 

ATX -450F,12cm black 

fan 

Công suất thực 400W - 450W, chu ẩn ATX, Quạt tản nhiệt 

12cm, cáp dẹt bảo vệ quá áp 
  Chiếc 15   

10 
Card màn hình Simorchip 

SMC R7240 4GD 3D 

Dung lượng VRAM: 4GB, Loại bộ nhớ (Memory Type): 

DDR3, Giao tiếp bộ nhớ (Bus Width): 128-bit, Băng thông 

bộ nhớ: ~28.8 GB/s, Chuẩn giao tiếp: PCI Express 3.0x8, 

Cổng xuất hình: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA (D -Sub), 

Nguồn điện tiêu thụ (TDP): ~30W 

  Cái 3   



11 
Mainboard Gigabyte 

H610M S2H V2 DDR4 
Chipset H610, Socket LGA1700, hỗ trợ CPU Intel Gen 

12/13/14, 2x DDR4 
  Bộ 5   

12 

MAIN BOARD  H310 

RAM DDR3 LGA1151 

Đầy Đủ HDMI, NVME, 

VGA 

Chipset H110/H310, Socket LGA1151, hỗ trợ CPU Intel Gen 

6/7/8/9, DDR4 
  Cái 5   

13 

RAM PC Kingston 

FURY Beast 8GB 

(1x8GB) DDR4 3200Mhz 

Dung lượng 8GB, Chuẩn DDR4, Bus 3200MHz/2666MHz, 

điện áp 1.2V 
  Cái 5   

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế theo quy định của Nhà nước.  

Rất mong nhận được sự tham gia hợp tác từ phía các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như Kg; 

- - Giám đốc (để b/c). 

- - Lưu TCKT; 

-  

 
 


